
    TÒA ÁN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ CAO LÃNH                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
     TỈNH ĐỒNG THÁP                              

                        

Bản án số: 43/2018/HS-ST                          

Ngày: 30-8-2018                   

NHÂN DANH 
                 NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM   

          TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO LÃNH 

 

          Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Huỳnh Thanh Hòa 

- Các hội thẩm nhân dân: 

Ông Huỳnh Văn Kiều 

Ông Nguyễn Đình Đoan Hùng 

   - Thư ký phiên tòa: Bà Châu Nữ Thu Hân – Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Cao Lãnh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao Lãnh tham gia phiên 

tòa: Ông Lâm Xuân Long - Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 

tại phiên tòa. 
 

Ngày 30 tháng 8 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp. 
 

Tòa án nhân dân thành phố Cao Lãnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án 

hình sự thụ lý số 50/2018/TLST-HS, ngày 01 tháng 8 năm 2018, theo Quyết định 

đưa vụ án ra xét xử số: 173/2018/QĐXXST-HS, ngày 08 tháng 8 năm 2018 đối với 

bị cáo: 
       Lê Quang H, sinh ngày 04/4/2000, tại Đồng Tháp; Nơi cư trú: Tổ A, ấp B, 

xã C, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ học 

vấn: 07/12, dân tộc: kinh, giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con 

ông: Lê Văn Hùng Em, sinh năm 1979 và bà Võ Thị Hằng, sinh năm 1972; bị cáo có 

03 anh chị em, bị cáo là con thứ hai trong gia đình; Tiền án: không; Tiền sự: Ngày 

15/11/2017, bị Công an xã Tân Thuận Tây xử phạt vi phạm hành chính 750.000 

đồng về hành vi trộm cắp tài sản; Nộp phạt ngày 14/12/2017; Biện pháp ngăn chặn: 

Cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt  
 

Bị hại:  

1/ Lê Hải D, sinh năm 1986. Vắng mặt.    

Nơi cư trú: Số X, Tổ Y, khóm Z, phường T, thành phố Cao Lãnh, Đồng 

Tháp. 

2/ Tôn Phước Hùng, sinh năm 1972. Vắng mặt.  

Nơi cư trú: Tổ 4, ấp Tân Hùng, xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh, 

Đồng Tháp. 

3/ Đặng Thị Thắm, sinh năm 1986. Vắng mặt. 
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Nơi cư trú: Tổ 5, ấp Tân Chủ, xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh, Đồng 

Tháp. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

 

Ngày 15/11/2017, bị cáo Lê Quang H bị Công an xã Tân Thuận Tây xử phạt 

vi phạm hành chính số tiền 750.000 đồng về hành vi trộm cắp tài sản, nộp phạt xong 

ngày 14/12/2017, H tiếp tục trộm cắp tài sản, cụ thể: 

 

+ Lần 1: Khoảng 09 giờ ngày 29/4/2018, H một mình chạy xe mô tô Winner 

150 màu xanh trắng, biển số 66P1-922.25 của gia đình đi tìm nhà ai sơ hở đột nhập 

vào trộm cắp tài sản. Khi đến nhà anh Lê Hải D, sinh năm 1986 (là giảng viên đại 

học Đồng Tháp) thuê ở tại số 307, tổ 61, khóm 6, phường 6, thành phố Cao Lãnh 

phát hiện cửa khóa ngoài, không có hàng rào và không có người trông coi. H đi bộ 

vòng qua bên hông phải thấy cửa sổ không đóng, khung sắt bảo vệ bị hư nên H chui 

vào trong nhà, vào phòng ngủ lấy 01 máy tính xách tay hiệu HP core i3 màu đen rồi 

thoát ra ngoài bằng đường đột nhập vào. Do màn hình, pin và vỏ máy tính bị hư 

hỏng nên H đem đến tiệm sửa chữa anh Hoàng báo giá sửa 2.000.000 đồng, H 

không sửa mà bán luôn máy tính cho anh Hoàng giá 1.500.000 đồng. 

 

+ Lần 2: Cũng với cách thức thực hiện và địa điểm như trên, qua sáng ngày 

30/4/2018, H một mình tiếp tục chạy xe đến đột nhập vào nhà anh D lấy 01 tivi màu 

hiệu LG màn hình phẳng 32 inch đem đến cửa hàng điện máy Quảng Lợi tại số 81, 

Lý Thường Kiệt, phường 2, thành phố Cao Lãnh nói với anh Bùi Thanh Quang, sinh 

năm 1972 chủ tiệm là do cHển nhà nên cần mua 01 tivi lớn hơn, anh Quang đồng ý 

mua 1.200.000 đồng (có viết giấy tay mua bán tên, địa chỉ, chứng minh nhân của H). 

 

Qua ngày hôm sau, H tiếp tục chạy xe đến nhà anh D lấy máy in hiệu Fuchisu 

đem ra Công viên Văn Miếu bán cho người phụ nữ mua phế liệu ( không rõ nhân 

thân) được 600.000 đồng, có được tiền H tiêu xài cá nhân hết. 

 

Bị mất tài sản, nhưng vào dịp lễ 30/4 và 01/5, anh D về quê Sóc Trăng thăm 

gia đình. Đến ngày 02/5/2018, anh D về nhà thuê phát hiện trình báo Cơ quan điều 

tra xác minh làm rõ, thu giữ của anh Quang 01 giấy mua bán và của anh Hoàng 01 

máy tính xách tay đã mua của H. 

 

Đối với tivi anh Quang đã bán cho khách hàng không rõ nhân thân và máy in 

H bán cho người mua phế liệu cũng không rõ nhân thân, nên không thu hồi được. 

 

Tại kết luận định giá số 90/KL-ĐGTS ngày 15/5/2018 của Hội đồng định giá 

trong tố tụng hình sự kết luận: Tài sản của anh D bị mất trộm gồm: Máy tính xách 

tay 2.500.000 đồng, tivi 2.100.000 đồng, máy in 700.000 đồng, tổng giá trị 

5.300.000 đồng. 
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Anh D đã nhận lại máy tính xách tay của mình, đồng thời không yêu cầu bồi 

thường thiệt hại đối với tivi và máy in không thu hồi được. 

 

Chị ruột của H là Võ Thị Mỹ Tiên tự nguyện giao nộp 1.500.000 đồng để 

khắc phục hậu quả cho H. Cơ quan điều tra đã trao trả cho anh Hoàng, là số tiền anh 

Hoàng bỏ ra mua máy tính của H nhưng bị thu hồi. Chị Tiên không yêu cầu H trả lại 

số tiền đã bỏ ra bồi thường cho H. 

 

+ Lần 3: Khoảng 08 giờ sáng ngày 03/5/2018, H tiếp tục chạy xe Winner của 

gia đình đi tìm nhà ai sơ hở đột nhập vào trộm cắp tài sản. Khi đến nhà anh Tôn 

Phước Hùng, sinh năm 1972, ngụ tổ 4, ấp Tân Hùng, xã Tân Thuận Tây, thành phố 

Cao Lãnh, thấy trước sân có giàn phun tưới xoài (gồm 01 khung kim loại đạt mô tơ 

điện một pha cùng thiết bị nén khí màu đỏ) và máy bơm nước màu xanh, không có 

người trông coi. H vào lấy giàn phun để sau còn máy bơm để trước chở đến trại xoài 

Út Việt tại tổ 13, ấp Hòa Long, xã Hòa An gởi cho ông Nguyễn Văn Vinh là người 

trông coi trại xoài (H không nói cho ông Vinh biết tài sản do đâu mà H có). Đến 

khoảng 08 giờ 30 phút cùng ngày, anh Hùng về phát hiện bị mất tài sản nên trình 

báo Công an xã Tân Thuận Tây mời H về trụ sở làm việc, tại đây H thừa nhận hành 

vi của mình và dẫn Công an đến trại xoài Út Việt thu giữ toàn bộ tài sản trộm cắp 

của nhà anh Hùng. 

 

Tại kết luận định giá số 90/KL-ĐGTS ngày 15/5/2018 của Hội đồng định giá 

trong tố tụng hình sự kết luận: Tài sản của anh Hùng bị chiếm đoạt gồm giàn phun 

thuốc trừ sâu (dùng để tưới xoài) trị giá 1.600.000 đồng, máy bơm trị giá 600.000 

đồng, tổng trị giá 2.200.000 đồng. Anh Hùng đã nhận lại toàn bộ tài sản và không có 

yêu cầu gì khác. 

 

Sau khi bị khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, H 

theo dõi thấy nhà chị Đặng Thị Thắm, sinh năm 1986, ngụ tổ 5, ấp Tân Chủ, xã Tân 

Thuận Tây, thường khóa cửa ngoài, không người trông coi. Đến khoảng 19 giờ 30 

phút ngày 20/6/2018, H phá bản lề cửa đột nhập vào nhà lục tìm lấy 10 tờ mệnh giá 

02 đô la Mỹ bán lấy tiền tiêu xài. 

 

Tỷ giá 01 đô la Mỹ mua vào 22.825 VNĐ, trị giá quy đổi 20 đô la Mỹ thành 

tiền Việt Nam là 456.500 đồng. Chị Thắm không yêu cầu H bồi thường lại số tiền H 

đã chiếm đoạt. 

 

Tổng trị giá tài sản H chiếm đoạt là 7.956.500 đồng. 

 

Đối với chiếm xe mô tô Winner mà H sử dụng vào việc phạm tội là của mẹ 

ruột của H tên Võ Thị Hằng đứng tên chủ sở hữu, H lấy sử dụng đi làm thuê, chị 

Hằng không biết H sử dụng làm phương tiện phạm tội vì vậy Cơ quan điều tra 

không tiến hành thu giữ.                                      
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Tại bản cáo trạng số 51/CT-VKS-TPCL, ngày 31/7/2018 của Viện kiểm sát 

nhân dân Thành phố Cao Lãnh đã truy tố bị cáo Lê Quang H về tội “Trộm cắp tài 

sản” tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: 

Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên toà bị cáo H đã thừa nhận hành vi 

phạm tội của bị cáo, phù hợp với lời khai của người bị hại cùng các chứng cứ khác 

có trong hồ sơ. Do đó Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Lê 

Quang H về tội trộm cắp tài sản.  

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo phạm tội 02 lần trở lên theo quy định tại điểm g 

khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. 

Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo thành 

khẩn khai báo, tác động gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả là tình tiết giảm nhẹ 

quy định tại điểm s, b khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.  
 

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm g khoản 1 Điều 52; 

điểm s, b khoản 1  Điều 51 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Lê Quang H mức án từ 01 

năm 06 tháng đến 02 năm tù.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

tù. 

Về trách nhiệm dân sự: Bị hại không yêu cầu bồi thường nên không xem xét. 
  

Xét đề nghị của Viện kiểm sát là phù hợp nên chấp nhận.  

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo Lê Quang H xin Hội đồng xét xử xem xét 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Cao 

Lãnh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao Lãnh, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 

của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và bị hại không 

có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 
 

[2] Bị cáo Lê Quang H có tiền sự về hành vi “Trộm cắp tài sản”, nhưng bị cáo 

không từ bỏ con đường phạm tội, bản thân không có nghề nghiệp, với bản chất lười 

lao động, tham lam, nên khi thấy tài sản của người bị hại không quản lý thì bị cáo 

thực hiện tội phạm nhằm chiếm đoạt tài sản của người bị hại.  
 

[3] Tại phiên tòa, Viện kiểm sát xác định bị cáo Lê Quang H là người đã thực 

hiện hành vi trộm cắp tài sản gồm 01 máy tính xách tay hiệu HP core trị giá 

2.500.000 đồng, 01 tivi LG trị giá 2.100.000 đồng, 01 máy in hiệu Fuchisu trị giá 

700.000 đồng của anh Lê Hải D, trộm 01 giàn phun tưới xoài trị giá 1.600.000 đồng, 
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01 máy bơm trị giá 600.000 đồng của ông Tôn Phước Hùng, trộm 20 đô la Mỹ trị 

giá 456.500 đồng của chị Đặng Thị Thắm.  

Tổng tài sản bị cáo chiếm đoạt của bị hại là 7.956.500 đồng 

Việc Viện kiểm sát truy tố bị cáo H ra trước phiên tòa về hành vi phạm tội 

như đã nêu trên là có căn cứ, cũng như lời luận tội của kiểm sát viên đối với bị cáo 

là đúng và phù hợp với lời khai của bị cáo, bị hại, cùng với các chứng cứ khác có 

trong hồ sơ vụ án. 

Từ những cơ sở trên, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận lời luận tội của 

kiểm sát viên đối với bị cáo H là đúng và hành vi của bị cáo là có tội. 
 

Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự. 
 

Tại khoản 1 điều 173 Bộ luật hình sự quy định: 

 

 “1/ Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ 2.000.000 đồng 

đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các 

trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù 

từ 06 tháng đến 03 năm…” 

[4] Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của 

người khác một cách trái pháp luật, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở 

địa phương nơi xảy ra vụ án. Do đó, việc đưa bị cáo ra xét xử tại phiên tòa hôm nay 

là việc làm cần thiết.  

Bị cáo Lê Quang H là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, có sức 

khỏe để lao động nuôi sống bản thân và gia đình, nhưng do bản thân không có nghề 

nghiệp ổn định, bản tính tham lam, nên đã có hành vi phạm tội như đã nêu trên.  

Do đó, bị cáo Lê Quang H phải chịu trách nhiệm hình sự do hành vi phạm tội 

của bị cáo gây ra. Việc cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định 

là cần thiết, nhằm cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt, có ích cho gia đình 

và xã hội đồng thời có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung. 

[5] Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử có xem xét các tình tiết:  

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo phạm tội 02 lần trở lên theo quy định tại điểm g 

khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.   

Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo thành khẩn khai báo, tác động gia đình nộp tiền 

khắc phục hậu quả là tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s, b khoản 1 Điều 51 Bộ 

luật hình sự. 

[6] Về trách nhiệm dân sự:  
 

Bị hại không yêu cầu bồi thường nên không xem xét. 

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp 

luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Tuyên bố: Bị cáo Lê Quang H phạm tội "Trộm cắp tài sản". 
 

Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s, b khoản 1 Điều 

51 Bộ luật hình sự.  

 

Xử phạt: Bị cáo Lê Quang H 01 năm 06 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị 

cáo chấp hành hình phạt. 
 

Về trách nhiệm dân sự:  
 

Bị hại không yêu cầu bồi thường nên không xem xét. 

 

Về án phí:  
 

Bị cáo Lê Quang H phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 
 

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Riêng bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận được bản án hoặc niêm yết hợp lệ.  

 

                                                                   TM. HOÄI ÑOÀNG XEÙT XÖÛ SƠ 

THẨM  
                                                                    THAÅM PHAÙN- CHUÛ TOÏA PHIEÂN 
TOØA 
Nôi nhaän: 
- VKSND TPCL; 
- Coâng an TPCL; 
- Toøa aùn tænh ÑT;                                                             
- Bò caùo; bị hại;                                                                 
- Löu hoà sô vụ án.              

                                                                    Huỳnh Thanh Hòa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    TÒA ÁN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ CAO LÃNH                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      TỈNH ĐỒNG THÁP                             
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                                               Thành phố Cao Lãnh, ngày 02 tháng 10 năm 2018 

 

 TRÍCH LỤC BẢN ÁN HÌNH SỰ 

 

   Tại bản án hình sự sơ thẩm số 43/2018/HSST, ngày 30 tháng 8 năm 2018 

của Tòa án nhân dân thành phố Cao Lãnh xét xử đối với bị cáo có lý lịch sau: 

 

Lê Quang H, sinh ngày 04/4/2000, tại Đồng Tháp; Nơi cư trú: Tổ 6, ấp Tân 

Hậu, xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; nghề nghiệp: Làm 

thuê; trình độ học vấn: 07/12, dân tộc: kinh, giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc 

tịch: Việt Nam; con ông: Lê Văn Hùng Em, sinh năm 1979 và bà Võ Thị Hằng, sinh 

năm 1972; bị cáo có 03 anh chị em, bị cáo là con thứ hai trong gia đình; Tiền án: 

không; Tiền sự: Ngày 15/11/2017, bị Công an xã Tân Thuận Tây xử phạt vi phạm 

hành chính 750.000 đồng về hành vi trộm cắp tài sản; Nộp phạt ngày 14/12/2017; 

Biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú.  
 

Bị hại:  

1/ Lê Hải D, sinh năm 1986.     

Nơi cư trú: Số 307, Tổ 61, khóm 6, phường 6, thành phố Cao Lãnh, Đồng 

Tháp. 

2/ Tôn Phước Hùng, sinh năm 1972.   

Nơi cư trú: Tổ 4, ấp Tân Hùng, xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh, 

Đồng Tháp. 

3/ Đặng Thị Thắm, sinh năm 1986.  

Nơi cư trú: Tổ 5, ấp Tân Chủ, xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh, Đồng 

Tháp. 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

Tuyên bố: Bị cáo Lê Quang H phạm tội "Trộm cắp tài sản". 
 

Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s, b khoản 1 Điều 

51 Bộ luật hình sự.  

 

Xử phạt: Bị cáo Lê Quang H 01 năm 06 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị 

cáo chấp hành hình phạt. 
 

Về trách nhiệm dân sự:  
 

Bị hại không yêu cầu bồi thường nên không xem xét. 

 

Về án phí:  
 

Bị cáo Lê Quang H phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 
 

      ĐỂ THI HÀNH 

                                           TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO LÃNH 

       THẨM PHÁN   
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Nơi nhận: 
- Người chấp hành án; 

- VKSNDTPCL 

- Cơ quan THAHS-CA Đồng Tháp 

- Trại tạm giam nơi người phải  

chấp hành án đang bị tạm giam 

- Cơ quan THAHS-CA TPCL 

- Sở tư pháp tỉnh Đồng Tháp                                        Huỳnh Thanh Hòa 
- TAND tỉnh Đồng Tháp. 

- Chi cục THA-DS TPCL 

- Lưu Hồ sơ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 


